
Thời gian kiểm tra: 8h00 - 8h30
Địa điểm kiểm tra: Online

Stt MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới 
tính

Mã đề Ký tên Lớp Ghi chú

1 212860188 Nguyễn Kim Châu 09/09/2000 Quảng Ngãi Nữ 18CSMB THNC41

2 371916660 Trần Thị Hà Chiều 06/08/1999 Kiên Giang Nữ 18CQT THNC41

3 26008916 Lê Thị Ngọc Diễm 21/04/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ 18CSMB THNC41

4 272644272 Mai Anh Đức 27/07/1999 TP Hồ Chí Minh Nam 18CQT THNC41

5 79199004335 Huỳnh Thị Hồng Hạnh 23/10/1999 TP Hồ Chí Minh Nữ 18CSMA THNC41

6 187799918 Nguyễn Thị Hằng 11/07/2000 Nghệ An Nữ 18CTTB THNC41

7 261584940 Hoàng Trương Thu Hiền 03/01/2000 Đồng Nai Nữ 18CQT THNC41

8 241682676 Ngô Thị Hiền 28/07/1998 Đắk Lắk Nữ 18CTTA THNC41

9 291211074 Lê Trung Hiếu 30/05/1999 Ninh Bình Nam 17CCK THNC41

10 914900045 MoBon Bên JaMin 16/04/2001 Lâm Đồng Nam 19COT1 THNC41

11 212863002 Phạm Thị Ngọc Kiều 29/08/2000 Quảng Ngãi Nữ 18CTTB THNC41

12 241734802 Mai Thị Kim 09/02/2000 Đắk Lắk Nữ 18CSMB THNC41

13 26048109 Lê Hoàng Linh 13/07/2000 TP Hồ Chí Minh Nam 18CQT THNC41

14 82328330 Lê Thị Tuyết Mai 05/10/2000 Lạng Sơn Nữ 18CQT THNC41

15 212431623 Trần Thị Ni Na 14/04/1998 Quảng Ngãi Nữ 18 CTT1 THNC41

16 245346110 Nguyễn Ánh Ngọc 26/09/2000 Đắk Lắk Nữ 18CKS THNC41

17 914900016 Đoàn Văn Nguyên 17/11/2001 Lâm Đồng Nam 19COT1 THNC41

18 261536350 Nguyễn Ngọc Xuân Nguyệt 10/04/2000 Bình Thuận Nữ 18CSMB THNC41

19 363405483 Nguyễn Thị Hồng Nhung 14/04/2000 Nam Định Nữ 18 CTTB THNC41

20 79186004562 Lê Thuỵ Quỳnh Như 12/10/1986 TP Hồ Chí Minh Nữ 18CTA THNC41

21 291219969 Phạm Thị Diễm Phúc 17/08/2000 Tây Ninh Nữ 18CTT2 THNC41

22 281201078 Nguyễn Mộng Như Quỳnh 17/07/2000 Bình Dương Nữ THNC41 THNC41

23 272553432 Nguyễn Tấn Tài 11/04/1998 Đồng Nai Nam 18CTTB THNC41

24 25937993 Lê Thuỷ Tiên 14/07/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ 18CSMB THNC41

25 312416441 Trần Thị Thủy Tiên 13/07/2000 Tiền Giang Nữ 18CSMA THNC41

26 272703049 Nguyễn Minh Tiền 02/03/2000 Đồng Nai Nam 18CTH THNC41

27 335007778 Thạch Tới 29/08/2000 Trà Vinh Nam 18COT2 THNC41
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28 215503214 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 03/08/2000 Bình Định Nữ 18CTH THNC41

29 231356618 Huỳnh Phi Tường 25/03/2000 Gia Lai Nam 18CQT THNC41

30 25997653 Nguyễn Hà Thanh 20/09/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ 18CTTB THNC41

31 264537905 Nguyễn Thị Kim Thanh 28/03/2000 Ninh Thuận Nữ 18CSMB THNC41

32 342002027 Võ Thị Hồng Thắm 01/04/2000 Đồng Tháp Nữ 18CTT2 THNC41

33 385818077 Lê Minh Thịnh 16/10/2000 Bạc Liêu Nam 18COT4 THNC41

34 321734926 Đỗ Huy Thuần 03/06/2000 Bến Tre Nam 18CQT THNC41

35 192128733 Dương Thị Thúy 08/06/2000 Thừa Thiên Huế Nữ 18CSMA THNC41

36 261628886 Lê Hoàng Quỳnh Thư 14/04/2000 Bình Thuận Nữ 18CQT THNC41

37 264548711 Trần Thị Anh Thư 23/11/2000 Ninh Thuận Nữ 18CQT THNC41

38 261514630 Nguyễn Thị Minh Trang 12/02/2000 Bình Thuận Nữ 18CSMA THNC41

39 273530481 Vũ Ngọc Bảo Trân 26/01/1995 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ 18CTH THNC41

40 241828141 Nguyễn Thị Ánh Trinh 02/02/1999 Đắk Lắk Nữ 18CQT THNC41

41 37300000178 Vũ Thị Phương Uyên 23/10/2000 Ninh Bình Nữ 18 CSMA THNC41

42 225620688 Lê Nguyễn Hà Uyên 20/11/2000 Khánh Hoà Nữ 18CQT THNC41

43 273633189 Nguyễn Tường Vi 26/06/1999 Kiên Giang Nữ 18CQT THNC41

44 290719885 Nguyễn Ngọc Thúy Vi 04/11/1984 Tây Ninh Nữ
7CD1-
VB2 THNC41

45 301664902 Võ Thuý Vy 06/11/1999 Long An Nữ 18CQT THNC41

46 25957609 Phạm Ngọc Bảo Vy 13/04/2000 TP Hồ Chí Minh Nữ 18CSMB THNC41

47 261640022 Nguyễn Thanh Tường Vy 16/09/2000 Bình Thuận Nữ 18CTT2 THNC41
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